CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHÉP ĐO
Bài 4: ĐO CHIỀU DÀI
I. Đơn vị và dụng cụ đo chiều dài.
- Đơn vị đo chiều dài là mét (metre), kí hiệu là m.
- Một số dụng cụ đo chiều dài: thước kẻ, thước cuộn, thước dây…
- Giới hạn đo (GHĐ) của thước là chiều dài lớn nhất ghi trên thước.
- Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.
II. Thực hành đo chiều dài.
· Bước 1: Ước lượng chiều dài của vật cần đo.
· Bước 2: Chọn thước có GHĐ và ĐCNN phù hợp.
· Bước 3: Đặt thước đo đúng cách.
· [bookmark: _GoBack]Bước 4: Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với thước, đọc giá trị chiều dài của vật cần đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.
· Bước 5: Ghi kết quả đo theo đơn vị ĐCNN. 

BÀI TẬP VỀ NHÀ
	Câu 1. Để đo chiều dài và chiều rộng của phòng học, ta nên dùng
        	 A. thước kẻ.         B. gang bàn tay.       C. thước cuộn.            D. thước kẹp.
	Câu 2. Giới hạn đo của thước là 
	A. độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.		
	B. độ dài nhỏ nhất ghi trên thước. 	
	C. độ dài lớn nhất ghi trên thước.	
	D. độ dài giữa hai vạch chia bất kỳ ghi trên thước.
	Câu 3. Đơn vị đo chuẩn dùng để đo chiều dài của một vật là
      A. m2             	   B. m                       C. dm                     D. l.
	Câu 4. Xác định giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước:
[image: ]
	A. GHĐ 10cm ; ĐCNN 0 cm             B. GHĐ 10cm ; ĐCNN 1cm.
	C. GHĐ 10cm ; ĐCNN 0,5cm.          D. GHĐ 10cm ; ĐCNN 1mm.
	Câu 5. Cho các bước đo độ dài gồm:
(1) Đặt thước đo và mắt nhìn đúng cách.
(2) Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp.
(3) Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định.
Thứ tự đúng các bước thực hiện để đo độ dài là
   A. (2), (1), (3).             B. (3), (2), (1).          C. (1), (2), (3).          D. (2), (3), (1).
Câu 6: Điền từ thích hợp: 6,5km = .................m = ...................dm
   A. 6500; 65000                                B. 65000; 650000
   C. 650; 6500                                    D. 65000; 650
Câu 7: Trang cuối của SGK vật lí 6 có ghi: khổ 17x24 cm có ý nghĩa gì?
        	A. Chiều dài của trang sách là 17cmx 24cm. 
        	B. Chiều dài của trang sách là 17cm còn chiều rộng của trang sách là 24 cm.
       	 C.Chiều rộng của trang sách là 17cm còn chiều dài của trang sách là 24 cm.
        	D. Chiều dày của trang sách là 17cm còn chiều dài của trang sách là 24 cm.
Câu 8. Để đo chiều cao và chu vi của một cái cột nhà hình trụ người ta:
	A. Chỉ cần một thước thẳng.
	B. Cần ít nhất hai thước dây
	C. Cần một thước dây và 1 thước thẳng.
	D. Chỉ cần 1 thước cuộn.
Câu 9. Một cái bàn có chiều dài lớn hơn 0,5m và nhỏ hơn 1m. Dùng thước nào sau đây để đo chiều dài của bàn là thuận lợi và chính xác nhất.
	A. Thước có GHD là 1m và ĐCNN là 1mm.
	B. Thước có GHD là 0,5m và ĐCNN là 1cm.
	C. Thước có GHD là 1m và ĐCNN là 1cm.
	D. Thước có GHD là 20 cm và ĐCNN là 1mm.
Câu 10. Đơn vị đo chiều dài nào sau đây lớn nhất?
	A. Đơn vị thiên văn (AU)		B. Năm ánh sáng (ly)	C. Inch (in)	D. km
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